
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:             /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Tuyên Quang, ngày         tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

 Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp  

đập, hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang  

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

đã được sửa đổi, bổ sung tại: Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012, đã được sửa đổi, bổ sung 

tại: Điều 5 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; Khoản 1 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường ngày 

17/11/2020; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13  ngày 23/11/2015; 

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ 

về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa 

thủy điện, thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; 

Căn cứ Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 
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Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;  

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;  

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTNMT ngày 12/4/2012 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng 

hồ thủy điện, thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện và vận 

hành khai thác công trình thuỷ điện; 

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT/BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông 

suối và xây dựng Quy trình vận hành liên hồ chứa; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại tờ trình số 79/TTr-SCT ngày 

06/12/2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa 

Thủy điện Tuyên Quang nhằm đảm bảo an toàn cho công trình trong quản lý, khai 

thác và vận hành. 

(Có phương án chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện nội dung thẩm định phương 

án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang; chủ trì, 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, cơ quan đơn vị 

có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện 
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Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang 

ban hành kèm theo Quyết định này. 

2. Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Phương 

án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Thuỷ điện Tuyên Quang theo đúng 

các nội dung phương án được phê duyệt.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Công Thương, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Văn hoá Thể thao và Du lịch, 

Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân huyện, thành phố; Người đại diện theo pháp luật của Công ty Thuỷ 

Điện Tuyên Quang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Bộ Công Thương; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như điều 3 (thi hành); 

- Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN. (cườngvv).                                                                                                     

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
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